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TỜ TRÌNH
Dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh
 và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
[bookmark: _Hlk183179503]- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
2. Cơ sở thực tiễn
- Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; theo đó, thẩm quyền cấp, điều chỉnh cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc vũ trường được quy định tại Điều 9 như sau: 
“1. Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh). 
2. Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.”.  
Trên cơ sở đó, Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hộ cá thể thuộc thẩm quyền cấp huyện; Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke doanh nghiệp và Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Kết quả thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP từ năm 2019 đến nay[footnoteRef:1]: [1:  Báo cáo số 919/BC-SVHTTDL ngày 01/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu, quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về căn cước công dân.] 

a) Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh:
- Số lượng doanh nghiệp kinh doanh karaoke do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp, điều chỉnh: 57 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke, trong đó, 27 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke đang hoạt động; 26 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động; 02 doanh nghiệp đã trả giấy phép kinh doanh; 04 doanh nghiệp bị yêu cầu tạm ngưng kinh doanh.
- Số lượng hộ cá thể kinh doanh karaoke do Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện cấp, điều chỉnh: 270 hộ kinh doanh dịch vụ karaoke đang hoạt động. 
b) Số lượng hồ sơ tiếp nhận:
- Tiếp nhận 13 hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các doanh nghiệp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tiếp nhận 110 hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các hộ kinh doanh cá thể: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
- Tiếp nhận 0 hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ kết quả trên cho thấy, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện  đã có kinh nghiệm trong việc cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thỏa điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 “Cơ quan nhà nước cấp trên khi phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới phải đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp.”
Tuy nhiên, ngày 12 tháng 11 năm 2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; theo đó, quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường như sau:
“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh).
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Việc phân cấp, ủy quyền thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.”.
Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2015: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phân cấp,
ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh”. Để đảm bảo tính liên tục trong công tác cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đúng với quy định pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy việc ban hành Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
a) Tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo tính liên tục trong công tác phân cấp cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh karaoke cho cấp huyện tạo sự thống nhất quản lý giữa các cấp, nâng cao vai trò trách nhiệm các cấp chính quyền cơ sở;
b) Cụ thể hóa các văn bản pháp luật liên quan nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 
a) Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;
b) Căn cứ dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để phân công trách nhiệm.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Văn bản số 14350/UBND-KGVX ngày 19/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Sau khi nghiên cứu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện như sau:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập đề nghị xây dựng quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm dự thảo tờ trình, dự thảo quyết định, trong đó, xác định tên gọi, sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị[footnoteRef:2] Sở Tư pháp có ý kiến đối với đề nghị xây dựng quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. [2:  Văn bản số 513/SVHTTDL-VH ngày 19 tháng 02 năm 2025 về việc đề nghị thẩm định hồ sơ xin chủ trương xây dựng dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.] 

2. Sở Tư pháp có ý kiến[footnoteRef:3] đối với đề nghị xây dựng Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai “Việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là phù hợp với nội dung được giao theo quy định”. [3:  Văn bản số 632/STP-XDPBPL ngày 20/02/2025 của Sở Tư pháp về việc có ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.] 

3. Trên cơ sở chấp thuận chủ trương[footnoteRef:4] xây dựng Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. [4:  Văn bản số 2162/UBND-KGVX ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.] 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm 04 Điều. Cụ thể như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện
Điều 4. Hiệu lực thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
a) Nội dung văn bản chủ yếu quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời quy định trách nhiệm thực hiện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
b) Việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke phải thực hiện đúng quy định của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và Nghị định số 148/2024/NĐ-CP.
Trên đây là tờ trình về dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Hồ sơ đính kèm:
- Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
- Các văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó GĐ; 
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT,VH (Liên).
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